
 

MOCK EXAM RESULTS- DECEMBER 2016

No Last ITEC ID
OVERALL 

IELTS BAND

LISTENING

BAND

READING

BAND

WRITING

BAND

SPEAKING

BAND
NOTE

1 LƯƠNG HỮU THIỆN 1159044 4.5 4.5 3.5 5 5

2 NGUYỄN TRUYỆN TRƯỜNG AN 1259002 A 4 4.5 4    

3 THÁI HỒNG TIÊN 1459048 5 5.5 5 5 5

4 NGUYỄN QUANG TUẤN 1158153 5.5 5.5 7 4.5 5.5

5 ĐẶNG VIỆT ANH 1059002 Absent

6 LÊ NHIỆM 1459038 4.5 5.5 6 5.5

7 PHẠM NHẬT BẢO 969002 5 5.5 5.5 4.5 5

8 TRẦN HỌC KHIÊM 969008 Absent

9 NGUYỄN LƯƠNG DUY TÚ 1158149 5.5 5.5 5.5 5 6.5

10 HUỲNH LÂM THIỆN 1158132 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

11 VŨ HOÀNG SƠN 1158117 6 5.5 6.5 5.5 5.5

12 CHIÊM NHẬT THÀNH 1359021 6 7 6 5.5 6

13 LÊ PHƯƠNG NHI 1158089 5.5 5.5 6 5 5.5

14 LÊ MẠNH QUÍ 1158111 5.5 Absent

15 NGUYỄN MINH TUẤN 1158151 4 5.5 5.5 4.5

16 NGUYỄN ĐÌNH THÔNG 1559037 3.5 6 7.5 Make- up Test

17 PHẠM MINH QUÂN 959040 Absent

18 KIỀU MINH CẢNH 1259006 3 7 5 0 Make- up Test

19 LÊ TẤN ANH 1158005 Absent



  


